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1
Nguyễn

Ngọc Dũng
Số 02 28/10/1994 Nam

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đồng
Kỳ, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Đèo
Sặt, xã
Đồng Kỳ,
tỉnh Bắc
Ninh

12/12
Bí thư chi
đoàn

Thôn Đèo
Sặt, xã Đồng
Kỳ

25/11/2020

2
Nguyễn

Khắc Hải
Số 03 23/4/1985 Nam

Việt
Nam

Nùng Không
Xã Đồng
Kỳ, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Suối
Dọc, xã
Đồng Kỳ,
tỉnh Bắc
Ninh

12/12
ĐH, kinh
tế

Trung
cấp

Anh
B

Phó trưởng
ban Kinh tế -
Ngân sách
HĐND xã

HĐND xã
Đồng Kỳ

03/11/2008

Nhiệm kỳ
2016-202
1,
2021-202
6

3
Trần Thị

Học
Số 06 07/6/1979 Nữ

Việt
Nam

Nùng Không

Xã Hồng
Vũ, tỉnh

Hưng
Yên

Bản Thái
Hà, xã

Đồng Kỳ
9/12

Phó Bí thư
Chi bộ, CHT
Chi hội Nông

dân, CHT
Chi hội phụ

nữ

Bản Thái Hà 17/9/2019

4
Hoàng Văn

Hợi
Số 04 15/8/1983 Nam

Việt
Nam

Nùng Không
Xã Đồng
Kỳ, tỉnh

Bắc Ninh

Bản Tràng
Bắn, xã

Đồng Kỳ
12/12 Trưởng bản

Bản Tràng
Bắn

03/2/2019

Biểu 2

(Kèm theo Nghị quyết số 42 /NQ-UBBC ngày 19 /3/2026 của Ủy ban Bầu cử xã Đồng Kỳ)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHOÁ XXIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
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Đơn vị
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chú

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp
chức vụ

Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
Đại biểu
HĐND

5
Nguyễn Thị

Hồng
Số 12 07/3/1982 Nữ

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đồng
Kỳ, tỉnh

Bắc Ninh

Thôn Ngò
2, xã Đồng

Kỳ
9/12

CHP chi hội
phụ nữ

Thôn Ngò 2

6
Đặng Việt

Hùng
Số 09 07/11/1979 Nam

Việt
Nam

Kinh Không

Phường
Chương
Mỹ, Hà
Nội

Thôn Bà
Ba, xã Yên
Thế

12/12
ĐH, sư
phạm văn,
ĐH luật

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Anh
B

Phó Chủ tịch
HĐND xã

HĐND xã
Đồng Kỳ

25/10/2002
Nhiệm kỳ
2011-201
6

7
Hướng Thị

Huyền
Số 03 23/7/1977 Nữ

Việt
Nam

Nùng Không
Xã Đồng
Kỳ, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Trại
Mới xã
Đồng Kỳ,
tỉnh Bắc
Ninh

7/12
Trưởng thôn
Trại Mới

Thôn Trại
Mới, xã
Đồng Kỳ

Nhiệm kỳ
2021-202
6

8
Bùi Thế

Khải
Số 01 24/2/1987 Nam

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đồng
Kỳ, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Hòa
Bình. xã Bố
Hạ

12/12

ĐH, Chỉ
huy tham
mưu Binh
chủng hợp
thành, Bộ
binh

Trung
cấp

Anh
B

CHT BCH
Quân sự xã

Ban Chỉ huy
Quân sự xã
Đồng Kỳ

30/3/2009
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Quê
quán

Ghi
chú

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp
chức vụ

Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
Đại biểu
HĐND

9
Nguyễn

Hồng Kiên
Số 01 05/12/1978 Nam

Việt
Nam

Kinh Không

Xã Thư
Trì, tỉnh
Hưng
Yên

Thôn Thái
Hà, xã
Đồng Kỳ

12/12 ĐH Luật
Trung
cấp

Anh
B

Trưởng Ban
Xây dựng
Đảng

Ban Xây
dựng Đảng
ủy xã Đồng
Kỳ

13/11/2000

Nhiệm kỳ
2026-203
1;
2021-202
6

10
Lương Thị
Bích Loan

Số 10 03/8/1968 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đồng
Kỳ, tỉnh

Bắc Ninh

Thôn Trại
Chuối 2,
tỉnh Bắc

Ninh

12/12 CĐ

Phó Bí thư
Chi bộ,

Trưởng Ban
CTMT

Thôn Trại
Chuối 2

03/2/2010

11
Nguyễn

Trọng Luật
Số 12 11/6/1989 Nam Kinh Không

Xã Đồng
Kỳ, tỉnh

Bắc Ninh

Thôn Cống
Huyện,

Đồng Kỳ
12/12

ĐH, quản
trị nhân

lực,
QLKT

Trung
cấp

Anh
B

Phó trưởng
Ban VH-XH
HĐND xã

HĐND xã
Đồng Kỳ

21/9/2011

Nhiệm kỳ
2016-202
1;
2021-202
6

12
Hứa Thị
Minh Lý

Số 07 13/5/1974 Nữ
Việt
Nam

Nùng Không
Xã Đồng
Kỳ, tỉnh

Bắc Ninh

Bản Làng
Ba, xã

Đồng Kỳ
9/12

Trưởng Ban
Công tác mặt

trận
Bản Làng Ba 07/6/2024
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Ngày vào

Đảng
Đại biểu
HĐND

13
Phùng Thị

Ngọc
Số 02 17/11/1978 Nữ

Việt
Nam

Nùng Không
Xã Yên
Thế, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Hồi,
xã Yên
Thế, tỉnh
Bắc Ninh

12/12

ĐH, luật;
Tư pháp
hành
chính

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Anh
C

Phó Bí thư
Thường trực
Đảng ủy

Đảng ủy xã
Đồng Kỳ,
tỉnh Bắc
Ninh

15/5/2005

Nhiệm kỳ
2016-202
1,
2021-202
6

14
Nguyễn

Đình Quyết
Số 10 12/3/1975 Nam

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Bố

Hạ, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Tân
Tiến, xã Bố

Hạ
12/12

ĐH, sư
phạm tiểu
học, ĐH

luật

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Anh
B1

Phó Chủ tịch
UBND xã
Đồng Kỳ

UBND xã
Đồng Kỳ

05/3/1999

15
Hứa Văn

Sinh
Số 05 18/4/1967 Nam

Việt
Nam

Nùng Không
Xã Đồng
Kỳ, tỉnh
Bắc Ninh

Bản Trại
Tre, xã
Đồng Kỳ

12/12 TC Sơ cấp Bí thư chi bộ Bản Trại Tre 03/8/2009
Nhiệm kỳ
2021-202
6

16
Nguyễn Văn

Thanh
Số 09 01/10/1972 Nam

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Đồng
Kỳ, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Trại
Nhì, xã
Đồng Kỳ

12/12
Trung
cấp

Bí thư chi
bộ, Trưởng
Ban CTMT

Thôn Trại
Nhì

12/11/1995
Nhiệm kỳ
2021-202
6
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Đảng
Đại biểu
HĐND

17
Lê Thị
Thắm

Số 11 12/8/1977 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Phúc
Hòa, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Trại
Quân, xã
Đồng Kỳ

9/12 Sơ cấp Trưởng thôn
Thôn Trại

Quân
07/10/2020

Nhiệm kỳ
2021-202
6

18
Lưu Văn

Thắng
Số 07 06/5/1974 Nam

Việt
Nam

Kinh Không

Xã Yên
Trung,
tỉnh Bắc
Ninh

Thôn Liên
Cơ, xã Yên
Thế

12/12
ĐH, luật
kinh tế

Thạc
sĩ

Cao
Cấp

Anh
B1

Chủ tịch
UBMTTQ xã

UBMTTQ
xã Đồng Kỳ

30/4/2001

19
Phạm Viết

Thắng
Số 11 11/9/1988 Nam

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Yên

Thế, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Cầu,
xã Yên Thế

12/12
ĐH cảnh

sất
Trung

cấp
Anh

B
Phó Trưởng
Công an xã

Công an xã
Đồng Kỳ

18/8/2010

20
Ninh Thị

Thơm
Số 08 11/2/1985 Nữ

Việt
Nam

Kinh Không
Xã Yên

Thế, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Cả
Trọng, xã
Yên Thế

12/12
ĐH, sư
phạm

mầm non

Trung
cấp

Anh
B

Phó hiệu
trưởng

Trường Mầm
non Hồng Kỳ

10/10/2007
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Nghề nghiệp
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Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
Đại biểu
HĐND

21
Huỳnh Anh

Tú
Số 06 07/10/1974 Nam Kinh Không

Xã Xuân
An, tỉnh
Gia Lai

Thôn Hồng
Lạc, xã Yên

Thế
12/12

ĐH, luật,
kế toán

Thạc
sỹ

Cao
cấp

Anh
B1

Chủ nhiệm
UBKT Đảng

ủy

UBKT Đảng
ủy xã Đồng

Kỳ
27/9/1997

22
Lương
Quang
Tuyên

Số 04 12/5/1988 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Bố

Hạ, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Đề
Nắm, xã
Yên Thế

12/13

ĐH, kinh
tế nông
nghiệp,
ĐH luật

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Anh
B1

PCT UBND
xã Đồng Kỳ

UBND xã
Đồng Kỳ

14/01/2014
Nhiệm kỳ
2021-202
6

23
Nguyễn Văn

Tuyền
Số 08 20/10/1969 Nam Kinh Không

Xã Bố
Hạ, tỉnh

Bắc Ninh

Thôn Cả
Trọng, xã
Yên Thế

12/12
ĐH, kinh
tế quốc

dân, luật

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Anh
C

Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch
HĐND xã

Đảng ủy xã
Đồng Kỳ,
tỉnh Bắc

Ninh

03/11/1993

Nhiệm kỳ
2011-201
6;
2016-202
1;
2021-202
6

24
Trần Thị

Ánh Tuyết
Số 05 21/11/1977 Nữ

Việt
Nam

Kinh không

Xã Đức
Thịnh,
tỉnh Hà
Tĩnh

Thôn Chẽ,
xã Yên Thế

12/12
ĐH, sư
phạm văn,
ĐH luật

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Anh
B1

Phó Bí thư
Đảng ủy,
Chủ tịch
UBND xã

UBND xã
Đồng Kỳ

05/10/2004

(Danh sách có 24 đại biểu)
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